
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 18 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH82202560 Trịnh Thế Hùng 18 a1 1 H05 H0516

2 DH82202562 Trần Hoàng Anh Kha 18 a1 2 H05 H0516

3 DH82202563 Nguyễn Quốc Khải 18 a1 3 H05 H0516

4 DH82202564 Bốc Duy Khang 18 a1 4 H05 H0516

5 DH82202566 Nguyễn Đăng Khoa 18 a1 5 H05 H0516

6 DH82202567 Trần Minh Khoa 18 a1 6 H05 H0516

7 DH82202569 Nguyễn Lương Anh Kiệt 18 a1 7 H05 H0516

8 DH82202571 Kiều Hoàng Lân 18 a1 8 H05 H0516

9 DH82202575 Nguyễn Thành Long 18 a2 1 H05 H0501

10 DH82202576 Phan Huỳnh Bảo Long 18 a2 2 H05 H0501

11 DH82202579 Lê Minh 18 a2 3 H05 H0501

12 DH82202581 Võ Quang Minh 18 a2 4 H05 H0501

13 DH82202583 Phạm Nhật Nam 18 a2 5 H05 H0501

14 DH82202589 Mai Phúc Nguyên 18 a2 6 H05 H0501

15 DH82202591 Phạm Minh Nhựt 18 a2 7 H05 H0501

16 DH82202592 Đinh Hoàng Gia Phú 18 a2 8 H05 H0501

17 DH82202593 Lê Văn Hoàng Phú 18 a3 1 H05 H0502

18 DH82202594 Võ Hữu Phước 18 a3 2 H05 H0502

19 DH82202595 Trương Việt Quang 18 a3 3 H05 H0502
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20 DH82202596 Đặng Thái Quỳnh 18 a3 4 H05 H0502

21 DH82202598 Nguyễn Ngọc Sơn 18 a3 5 H05 H0502

22 DH82202603 Dương Anh Thi 18 a3 6 H05 H0502

23 DH82202606 Lê Võ Minh Tiến 18 a3 7 H05 H0502

24 DH82202607 Nguyễn Thái Tiến 18 a3 8 H05 H0502

25 DH82202618 Trần Anh Việt 18 a4 3 H05 H0504

26 DH82202543 Nguyễn Văn An 18 a4 4 H05 H0504

27 DH82202550 Hứa Đổ Đạt 18 a4 5 H05 H0504

28 DH82202552 Lê Quốc Điệp 18 a4 6 H05 H0504

29 DH82202555 Lê Trung Hậu 18 a4 7 H05 H0504

30 DH82202557 Ngô Chí Hiếu 18 a4 8 H05 H0504

31 DH82202570 Văn Đình Tuấn Kiệt 18 a5 1 H05 H0505

32 DH82203670 Nguyễn Nhật Trường Lộc 18 a5 2 H05 H0505

33 DH82202573 Trần Trung Lộc 18 a5 3 H05 H0505

34 DH82202586 Lương Trung Nghĩa 18 a5 4 H05 H0505

35 DH82202587 Trần Minh Nghiệp 18 a5 5 H05 H0505

36 DH82202590 Nguyễn Minh Nhựt 18 a5 6 H05 H0505

37 DH82202599 Lê Minh Tấn 18 a5 8 H05 H0505

38 DH82202600 Nguyễn Hồng Thái 18 a6 1 H05 H0506

39 DH82203806 Võ Ngọc Thành 18 a6 2 H05 H0506

40 DH82202604 Nguyễn Chánh Thi 18 a6 3 H05 H0506

41 DH82202608 Nguyễn Trọng Tín 18 a6 4 H05 H0506

42 DH82202973 Trương Minh Toàn 18 a6 5 H05 H0506

43 DH82202610 Trần Khánh Trình 18 a6 6 H05 H0506

44 DH82202612 Lê Thanh Trường 18 a6 7 H05 H0506

45 DH82202613 Đỗ Minh Tú 18 a6 8 H05 H0506

46 DH82202614 Nguyễn Thanh Tú 18 a7 1 H05 H0507

47 DH82202615 Lai Trương Anh Tuấn 18 a7 2 H05 H0507
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48 DH52300456 Võ Tấn Giàu 18 a7 3 H05 H0507

49 DH52301811 Nguyễn Chí Thành 18 a7 4 H05 H0507

50 DH52303066 Tăng Khánh Băng 18 a7 5 H05 H0507

51 DH52303005 Phạm Tuấn Đạt 18 a7 6 H05 H0507

52 DH92201567 Huỳnh Văn Tín 18 a7 7 H05 H0507

53 DH92200292 Võ Thanh Toàn 18 a7 8 H05 H0507

54 DH62201818 Nguyễn Huỳnh Thanh Hồng 18 a9 1 H05 H0509

55 DH62201836 Trần Khánh Ly 18 a9 2 H05 H0509

56 DH62201840 Bùi Nhã Minh 18 a9 3 H05 H0509

57 DH62203809 Nguyễn Hồng Ngọc 18 a9 4 H05 H0509

58 DH62201852 Dương Bảo Nhi 18 a9 5 H05 H0509

59 DH62201851 Đỗ Trần Yến Nhi 18 a9 6 H05 H0509

60 DH62201855 Nguyễn Thị Phương Nhi 18 a9 7 H05 H0509

61 DH62201857 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18 a9 8 H05 H0509

62 DH62201856 Hồ Thanh Như 18 a10 1 H05 H0510

63 DH62201868 Dương Xuân Phương 18 a10 2 H05 H0510

64 DH62201873 Phan Lê Trúc Quỳnh 18 a10 3 H05 H0510

65 DH62201878 Nguyễn Thị Anh Thi 18 a10 4 H05 H0510

66 DH62201886 Bùi Thị Thùy Trang 18 a10 5 H05 H0510

67 DH62201885 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18 a10 6 H05 H0510

68 DH62201894 Trần Ngọc Phương Uyên 18 a10 7 H05 H0510

69 DH62201895 Nguyễn Thị Thu Vân 18 a10 8 H05 H0510

70 DH62201802 Võ Thị Hồng ánh 18 a11 1 H05 H0511

71 DH62201809 Nguyễn Thị Thúy Diễm 18 a11 2 H05 H0511

72 DH62201811 Võ Thị Hoàng Diệu 18 a11 3 H05 H0511

73 DH62201816 Dương Bích Hạ 18 a11 4 H05 H0511

74 DH62201825 Trương Thị Như Huỳnh 18 a11 5 H05 H0511

75 DH62203493 Phan Gia Linh 18 a11 6 H05 H0511
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76 DH62202947 Biện Nguyễn Tuyết Mai 18 a11 7 H05 H0511

77 DH62201841 Phan Thị Diễm My 18 a11 8 H05 H0511

78 DH62201846 Trần Thị Kim Ngân 18 a12 1 H05 H0512

79 DH62201854 Nguyễn Hoàng Nhi 18 a12 2 H05 H0512

80 DH62201865 Bùi Mỹ Phụng 18 a12 3 H05 H0512

81 DH62201871 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 18 a12 4 H05 H0512

82 DH62201874 Lê Ngọc Băng Tâm 18 a12 5 H05 H0512

83 DH62201877 Nguyễn Thị Vy Thảo 18 a12 6 H05 H0512

84 DH62201879 Phan Thị ánh Thi 18 a12 7 H05 H0512

85 DH62201893 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 18 a12 8 H05 H0512

86 DH62201899 Lưu Vũ Tường Vy 18 a13 1 H05 H0513

87 DH62201900 Nguyễn Đặng Thị Tường Vy 18 a13 2 H05 H0513

88 DH62201903 Trần Bảo Vy 18 a13 3 H05 H0513

89 DH62201906 Nguyễn Hoàng Kim Yến 18 a13 4 H05 H0513

90 DH62201907 Trần Thi Yến 18 a13 5 H05 H0513

91 DH82202588 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18 a13 6 H05 H0513

92 DH82202544 Nguyễn Huyền Trâm Anh 18 a13 7 H05 H0513

93 DH82202545 Trần Tiểu Băng 18 a13 8 H05 H0513

94 DH82202548 Nguyễn Lê Ngọc Cẩm 18 a14 1 H05 H0514

95 DH82202981 Lê Thị Cẩm Hoa 18 a14 2 H05 H0514

96 DH82202597 Phan Hoàng Như Quỳnh 18 a14 3 H05 H0514

97 DH72300987 Nguyễn Thị Thúy Lan 18 a14 4 H05 H0514

98 DH52301973 Bùi Lê Mỹ Tiên 18 a14 5 H05 H0514
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